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1. Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG 

2. Ngày/tháng/năm sinh:  08/8/1987                                           Nam/Nữ: Nam 

3. Số định danh cá nhân/CCCD: 044087012543 

4. Học hàm:                                                              Năm được phong học hàm: 

    Học vị: Thạc sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2015 

5. Chức danh nghề nghiệp
2
: Nghiên cứu viên 

    Chức vụ: Phó Phân viện trưởng 

6. Điện thoại: 0916442787                         E-mail: thanhtrung.coshepc@gmail.com 

7. Địa chỉ: Nhà 8A03,Chung cư Bluehouse, P. Nại Hiện Đông, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng                                                                    

8. Nơi làm việc  
   Tên tổ chức: Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền 

Trung 

   Tên người Lãnh đạo:  Lê Minh Đức                                 

   Điện thoại : 0905858715 

   Địa chỉ: 178 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Khoa 

học Huế - Đại học 

Huế 

Khoa học môi 

trường 2010 

Thạc sỹ Trường Đại học Bách 

Khoa – Đại học Đà 

Nẵng 

Công nghệ môi 

trường 2015 

10. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

    

11. Các công trình công bố chủ yếu  

(liệt kê các công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký 



trong 5 năm gần nhất) 

TT 

Tên công trình 

(bài báo, công 

trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí, nhà xuất 

bản) 
Năm công bố 

1 

Đánh giá chỉ số rủi 

ro sức khỏe do tiếp 

xúc với khí H2S của 

người lao động làm 

việc ở công ty Thoát 

nước và xử lý nước 

thải tại thành phố Đà 

Nẵng 

tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 4,5&6 

2020 

2 

Đánh giá điều kiện 

lao động ở các cơ sở 

chế biến mũ cao su 

khu vực miền Trung tác giả 

tuyển tập báo cáo 

khoa học “khoa học 

an toàn vệ sinh lao 

động : thách thức và 

cơ hội để phát triển 

bền vững”, nhà xuất 

bản lao động 

2021 

3 

Tình trạng ô nhiễm 

bụi silic tại một số 

cơ sở  khai thác và 

chế biến đá xây dựng 

ở khu vực miền 

Trung 

tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 4,5&6 

2021 

4 

Nguyễn Thành 

Trung và cộng sự, 

Tình trạng ô nhiễm 

dicumyl peroxide ở 

các cơ sở sản xuất 

nhựa,  

tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 4,5&6 

2022 

5 

Xây dựng phương 

pháp xác định 

dicumyl peroxide 

bằng kỹ thuật sắc ký 

khí khối phổ, 

tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 4,5&6 

2022 

6 

Phân tích chi phí, lợi 

ích để đánh giá rủi ro 

tại cơ sở sản xuất áp 

dụng phương pháp 

William T. Fine,  

Tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 3/2024 

2024 

7 

 An toàn vệ sinh lao 

động trong chuỗi 

cung ứng,  

Đồng tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 2/2024 

2024 

https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/nguyen-thanh-trung-le-minh-duc-le-thi-xuan-thuy-phan-tich-chi-phi-loi-ich-de-danh-gia-rui-ro-tai-co-so-san-xuat-ap-dung-phuong-phap-william-t-fine/
https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/nguyen-thanh-trung-le-minh-duc-le-thi-xuan-thuy-phan-tich-chi-phi-loi-ich-de-danh-gia-rui-ro-tai-co-so-san-xuat-ap-dung-phuong-phap-william-t-fine/
https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/nguyen-thanh-trung-le-minh-duc-le-thi-xuan-thuy-phan-tich-chi-phi-loi-ich-de-danh-gia-rui-ro-tai-co-so-san-xuat-ap-dung-phuong-phap-william-t-fine/
https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/nguyen-thanh-trung-le-minh-duc-le-thi-xuan-thuy-phan-tich-chi-phi-loi-ich-de-danh-gia-rui-ro-tai-co-so-san-xuat-ap-dung-phuong-phap-william-t-fine/
https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/nguyen-thanh-trung-le-minh-duc-le-thi-xuan-thuy-phan-tich-chi-phi-loi-ich-de-danh-gia-rui-ro-tai-co-so-san-xuat-ap-dung-phuong-phap-william-t-fine/
https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/le-minh-duc-nguyen-thanh-trung-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-chuoi-cung-ung/
https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/le-minh-duc-nguyen-thanh-trung-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-chuoi-cung-ung/
https://cniosh.vn/bai-bao-khoa-hoc/le-minh-duc-nguyen-thanh-trung-an-toan-ve-sinh-lao-dong-trong-chuoi-cung-ung/


8 

Ứng dụng thuật toán 

phân tích thứ bậc 

(AHP) để phân hạng 

rủi ro an toàn vệ sinh 

lao động,  

Đồng tác giả 

Tạp chí An toàn, Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 2/2025 

2025 

9 

Lãnh đạo danh 

nghiệp tư nhân – 

Người dẫn dắt trong 

bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động 

Đồng tác giả 

, Tạp chí An toàn – 

Sức khỏe và Môi 

trường lao động, số 

3/2025 

2025 

10 

 Ứng dụng phương 

pháp Promethee và 

thuật toán phân tích 

thứ bậc (AHP) trong 

phân hạng rủi ro an 

toàn vệ sinh lao động 

tại nhà mát chế biến 

thủy sản ở Đà Nẵng,  

Đồng tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 3/2025 

2025 

11 

Đánh giá một số yếu 

tố điều kiện lao động 

ở các cơ sở sản xuất 

sợi, dệt khu vực 

miền Trung, 

Đồng tác giả 

Tạp chí An toàn – Sức 

khỏe và Môi trường 

lao động, số 3/2025 

2025 

12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp  
 (liệt kê các văn bằng bảo hộ: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây 

trồng liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)  

TT Tên, số, nội dung văn bằng bảo hộ 
Năm cấp văn 

bằng 

   

13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký – nếu có) 

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 
Thời gian 

    

14. Các nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia  
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

Tên nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

“Nghiên cứu đánh giá 

rủi ro sức khỏe nghề 

nghiệp do phơi nhiễm 

dicumyl peroxide ở các 

2021 - 2022  Đã nghiệm thu 



cơ sở sản xuất nhựa” 

Tên nhiệm vụ 

KH&CN đã tham 

gia 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Tình trạng 

(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

Nghiên cứu đánh giá 

mức độ phơi nhiễm 

khí Clo ảnh hưởng 

đến sức khỏe người 

lao động ở các cơ sở 

chế biến thủy sản và 

đề xuất giải pháp dự 

phòng 

2019 - 2020  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xử lý hơi 

dung môi hữu cơ 

trong không khí vùng 

làm việc bằng chất 

hấp phụ trên nền 

graphene  

2019 - 2020  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá 

phân loại điều kiện 

lao động cho các cơ 

sở sản xuất ngành dệt 

may 

2021-2022  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu xây dựng 

và áp dụng hệ thống 

quản lý an toàn vệ 

sinh lao động theo 

tiêu chuẩn ISO 

45001:2018, Văn hóa 

an toàn EVN 

2022-2023  Đã nghiệm thu 

Nghiên cứu đánh giá 

thực trạng stress nghề 

nghiệp ở người lao 

động tại một số cơ sở 

sản xuất sợi, dệt 

2023-2024 

 

Chưa nghiệm thu 

15. Giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu 

có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

   

16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác  

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

 



 


